
DANH SÁCH 

Các vận động viên, huấn luyện viên được thưởng tiền  

tại Giải vô địch Bóng bàn các câu lạc bộ quốc gia năm 2025  

(Ban hành kèm theo Quyết định số:1994/QĐ-UBND ngày  10 /9/2025 

 của Chủ tịch UBND tỉnh) 

 

TT 
Tên Vận động viên/ Huấn luyện 

viên 
Thành tích đạt được 

Mức thưởng 

(đồng) 
Tổng cộng 

(đồng) 

1 

Phan Minh Hảo 

Câu lạc bộ Bóng bàn 17/10, Liên 

đoàn Bóng bàn tỉnh Lạng Sơn 

01 Huy chương Đồng 

Đơn Nữ lứa tuổi 65-69 
1.000.000  

2.000.000 

 
01 Huy chương Đồng 

Đôi Nam Nữ lứa tuổi 65-69 
1.000.000 

2 

Nguyễn Đức Thống 

Câu lạc bộ Bóng bàn 30/4, Liên 

đoàn Bóng bàn tỉnh Lạng Sơn 

01 Huy chương Đồng 

Đôi Nam lứa tuổi trên 70 
1.000.000 

2.000.000 
01 Huy chương Đồng 

Đôi Nam Nữ lứa tuổi 65-69 
1.000.000 

3 

Phạm Thị Định 

Câu lạc bộ Bóng bàn 30/4, Liên 

đoàn Bóng bàn tỉnh Lạng Sơn 

01 Huy chương Vàng 

Đơn Nữ lứa tuổi trên 70 
3.000.000 

7.000.000 
01 Huy chương Bạc 

Đôi Nữ lứa tuổi trên 70 
2.000.000 

01 Huy chương Bạc 

Đôi Nam Nữ lứa tuổi trên 70 
2.000.000 

4 

Lưu Văn Báo 

Câu lạc bộ Bóng bàn 17/10, Liên 

đoàn Bóng bàn tỉnh Lạng Sơn 

01 Huy chương Đồng 

Đơn Nam lứa tuổi  trên 70 
1.000.000 

4.000.000 
01 Huy chương Bạc 

Đôi Nam Nữ lứa tuổi trên 70 
2.000.000 

01 Huy chương Đồng 

Đôi Nam lứa tuổi trên 70 
1.000.000 

5 

Lâm Minh Tân 

Câu lạc bộ Bóng bàn Ga Lạng 

Sơn, Liên đoàn Bóng bàn tỉnh 

Lạng Sơn 

01 Huy chương Vàng 

Đôi Nam Nữ lứa tuổi 60-64 
3.000.000 

4.000.000 
01 Huy chương Đồng 

Đôi Nữ lứa tuổi 65-69 
1.000.000 

6 

Nông Văn Hợp 

Câu lạc bộ Bóng bàn xã Chi 

Lăng, Liên đoàn Bóng bàn tỉnh 

Lạng Sơn 

01 Huy chương Vàng 

Đôi Nam Nữ lứa tuổi 60-64 
3.000.000 3.000.000 

7 

Trần Thị Vân 

Câu lạc bộ Bóng bàn 30/4, Liên 

đoàn Bóng bàn tỉnh Lạng Sơn 

01 Huy chương Đồng 

Đôi Nữ lứa tuổi trên 70 
1.000.000 1.000.000 

8 

 

Trần Thị Hằng 

Câu lạc bộ Bóng bàn 30/4, Liên 

đoàn Bóng bàn tỉnh Lạng Sơn 

01 Huy chương Đồng 

Đôi nữ lứa tuổi 40-44 
1.000.000 1.000.000 



2 

 

 

9 

Nguyễn Thị Hoa 

Câu lạc bộ Bóng bàn 30/4, Liên 

đoàn Bóng bàn tỉnh Lạng Sơn  

01 Huy chương Đồng 

Đôi Nữ lứa tuổi trên 70 
1.000.000 1.000.000 

10 

Hoàng Thị Loan 

Câu lạc bộ Bóng bàn 17/10, Liên 

đoàn Bóng bàn tỉnh Lạng Sơn 

01 Huy chương Đồng 

Đơn Nữ lứa tuổi trên 70 
1.000.000  

3.000.000 

 01 Huy chương Bạc 

Đôi Nữ lứa tuổi trên 70 
2.000.000 

11 

Tạ Thị Đang 

Câu lạc bộ Bóng bàn 30/4, Liên 

đoàn Bóng bàn tỉnh Lạng Sơn 

01 Huy chương Đồng 

Đôi Nữ lứa tuổi 40-44. 
1.000.000 1.000.000 

12 

Lê Thuý Hoàn 

Câu lạc bộ Bóng bàn 30/4, Liên 

đoàn Bóng bàn tỉnh Lạng Sơn 

01 Huy chương Đồng 

Đôi Nữ lứa tuổi 65-69 
1.000.000 1.000.000 

Tổng I: 30.000.000 đồng (Ba mươi triệu đồng chẵn) 

II. HUẤN LUYỆN VIÊN 

1 
Nguyễn Thị Việt Linh 

 Liên đoàn Bóng bàn tỉnh Lạng Sơn 

Huấn luyện VĐV thi đấu 

đạt 02 Huy chương Vàng 

6.000.000 x 60%  

= 3.600.000 

10.800.000 
Huấn luyện VĐV thi đấu   

đạt 02 Huy chương Bạc 

4.000.000 x 60% 

= 2.400.000 

Huấn luyện VĐV thi đấu 

đạt 08 Huy chương Đồng 

8.000.000 x 60% 

= 4.800.000 

Tổng II:   10.800.000 đồng (Mười triệu tám trăm nghìn đồng chẵn) 

Tổng cộng I+II ( 30.000.000đ + 10.800.000đ) = 40.800.000 đồng (Bốn mươi triệu tám 

trăm nghìn đồng chẵn). 
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